
 

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II 

ĐỀ 1 

Bài 1. Viết các số thích hợp vào chỗ trống 

a. 216; 217; 218; ..........; ...........; 

b. 310; 320; 330; ..........; ...........; 

c. Các số có ba chữ số giống nhau là: .................... 

d. Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: .................... 

Bài 2. Viết các số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo thứ tự từ bé đến lớn 

……………………………………………………………………………............ 

Bài 3. Hoàn thành bảng sau 

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị 

Sáu trăm chín mươi 690 
   

…………………………………………… 915 
   

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1m = …….dm 

618cm = ………m ……..cm 

5m 7dm = …….dm 

56m - 8m = …………… 

Bài 5. Đặt tính rồi tính 

484 + 419                  562 – 325                536 + 243             879 - 356 

……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………..... 



 

Bài 6. Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu 
1

3
 số ô vuông. 

 
Bài 7. Tìm x, biết 

a. x : 5 = 15                      b. 4 × x = 13 + 7                    c. 30 : x = 15 + 15 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Bài 8. Cho hình vẽ 

 
Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Bài 9. Đội một trồng được 570 cây, đội hai trồng được ít hơn đội một là 300 cây. 

Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 1 

Bài 1. Viết các số thích hợp vào chỗ trống. 

a. 216; 217; 218; 219; 220 

b. 310; 320; 330; 340; 350 

c. Các số có ba chữ số giống nhau là: .................... 

d. Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: .................... 

Bài 2. Viết các số 754; 262; 333; 290; 976; 124 theo thứ tự từ bé đến lớn 

……………………………………………………………………………….. 

Bài 3. Hoàn thành bảng sau 

Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị 

Sáu trăm chín mươi 690 6 9 0 

……………………………………………… 915 9 1 5 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1m = …….dm 

618cm = ………m ……..cm 

5m 7dm = …….dm 

56m - 8m = …………… 

Bài 5. Đặt tính rồi tính 

484 + 419 = 903          562 – 325=237         536 + 243= 779     879 – 356= 523 

Bài 6. Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu 
1

3
 số ô vuông. 

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999 

102 

124; 262; 290; 333; 754; 976 

Chín trăm mười lăm  

10 

6 18 

57 

48 m 



 

 
Bài 7. Tìm x, biết: 

a. x : 5 = 15; x = 75           b. 4 × x = 13 + 7; x= 5         c. 30 : x = 15 + 15; x = 1 

Bài 8. Cho hình vẽ: 

 
Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. 

Chu vi tứ giác ABCD là: 

2 + 3 + 4 + 6 = 15 (cm) 

Đáp số: 15cm 

Bài 9. Đội 1 trồng được 570 cây, đội 2 trồng được ít hơn đội 1 là 300 cây. Hỏi 

cả hai đội trồng được bao nhiêu cây? 

Đội 2 trồng được số cây là: 

570 – 300 = 270 (cây) 

Cả hai đội trồng được số cây là:  

570 + 270 = 840 (cây) 

Đáp số: 840 cây 

 

 


